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Chi tiêu bình quân hộ gia đình
vn.xa-hoi-vi-mo.thu-nhap-muc-song-ngheo.chi-tieu-binh-quan-ho-gia-dinh
Chi tiêu bình quân đầu người một tháng của hộ dân cư Việt Nam năm 2024 theo giá hiện hành, gồm 
chi đời sống và chi tiêu khác. Các số liệu chi tiết năm 2024 được ghi là sơ bộ trong bảng nguồn.

Version 2026.01-rb0a6f6d80e   ·   Cập nhật 2026-10-08   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

TỔNG CHI TIÊU

2977
nghìn đồng/người/tháng
2024, toàn quốc

CHI ĐỜI SỐNG

2814
nghìn đồng/người/tháng
2024, toàn quốc

CHI TIÊU KHÁC

162
nghìn đồng/người/tháng
2024, toàn quốc

DỮ LIỆU

Tổng chi tiêu bình quân đầu người một tháng 2977
Chỉ tiêu báo giá: total_expenditure_per_capita_monthly   ·   Ngày quan sát: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Chi đời sống bình quân đầu người một tháng 2814
Chỉ tiêu báo giá: living_expenditure_per_capita_monthly   ·   Ngày quan sát: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Chi ăn, uống, hút bình quân đầu người một tháng 1381
Chỉ tiêu báo giá: food_drink_tobacco_expenditure_per_capita_monthly   ·   Ngày quan sát: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Chi không phải ăn, uống, hút bình quân đầu người một tháng 1433
Chỉ tiêu báo giá: non_food_drink_tobacco_living_expenditure_per_capita_monthly   ·   Ngày quan sát: 2024   ·   Địa bàn: 
Toàn quốc

Chi tiêu khác bình quân đầu người một tháng 162
Chỉ tiêu báo giá: other_expenditure_per_capita_monthly   ·   Ngày quan sát: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.01-rb0a6f6d80e
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Số liệu thống kê chính thức quốc gia & Dữ liệu mở quản trị công
Tổng cục Thống kê — Tổng cục Thống kê (GSO) & ILO Việt Nam
https://www.gso.gov.vn
National Statistics Office of Vietnam — Results of the Viet Nam Household Living Standards Survey 2024
https://www.nso.gov.vn/en/data-and-statistics/2026/03/results-of-the-viet-nam-household-living-standards-survey-2024/
Tổng cục Thống kê Việt Nam — Niên giám thống kê 2024, Biểu 412: Chỉ số phát triển con người phân theo địa phương
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/01/NG-TONG-CUC-2024_OKIN_Final.pdf
Cục Thống kê Việt Nam — Niên giám thống kê tóm tắt 2024
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/01/Nien-giam-tom-tat-2024.pdf
Cục Thống kê Việt Nam — Niên giám thống kê 2024, bảng 416: Chi tiêu bình quân đầu người một tháng năm 2024 theo giá 
hiện hành
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/01/NG-TONG-CUC-2024_OKIN_Final.pdf
Cục Thống kê Việt Nam — Kết quả Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024
https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2026/03/ket-qua-khao-sat-muc-song-dan-cu-viet-nam-nam-2024/
Cục Thống kê Việt Nam — Thông cáo báo chí kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2024
https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2025/05/thong-cao-bao-chi-ket-qua-khao-sat-muc-song-dan-cu-nam-2024/
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